
TT Họ và tên MSSV Lớp Khoá Tên học phần đăng tự ôn/thi Số điện thoại CC KTTX GHP Duyệt tự ôn Lý do

1 Đỗ Ngọc Thanh Thanh 1191070154 THB 9 Lý luận dạy học và lý luận GD 0908563801 4,5 4,3 6,5 Duyệt

2 Lê Thị Thu Hà 1201070080 THA 10 Giáo dục Mĩ thuật ở Tiểu học 0924751750 Không duyệt K11 còn học phần

3 Lê Nguyễn Linh Chi 1201070050 THA 10 Giáo dục Mĩ thuật ở Tiểu học 0398355952 Không duyệt K11 còn học phần

4 Lâm Thanh Trúc 1211070521 THA 11 Cơ sở văn hoá Việt Nam 0827638617 Không duyệt K12 còn học phần

5 Nguyễn Minh Thư 2118140019 CĐMN 43 PP nghiên cứu khoa học giáo dục 0976781543 Không duyệt HK3 có mở lớp

6 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Cơ sở lý thuyết và tập hợp logic toán 0352619598 9 5 1 Duyệt

7 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Từ Hán - Việt 0352619598 8 7 6 Duyệt

8 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 PPDH Tự nhiên - Xã hội 0352619598 2,5 2,5 0 Duyệt

9 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 1 0352619598 1 6 7,5 Duyệt

10 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Âm nhạc 2 0352619598 5 8 0 Duyệt

11 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Giáo dục thể chất 1 0352619598 Không duyệt còn môn

12 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Giáo dục thể chất 3 0352619598 Không duyệt còn môn

13 Hoàng Lê Ái Xuân 2118130120 CĐTHB 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 3) 0352619598 Không duyệt còn môn

14 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2119180005 CDTA 44 Tiếng Anh thương mại 2 0948380449 5 6 5 Duyệt

15 Bùi Nhật Tiến 1204050017 QLDD 10 Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề 0373290334 4 0 8 Duyệt

16 Lê Trần Thái Hoàng 1204050003 QLDD 10 Chính sách đất đai 0944111159 4 4 0 Duyệt

17 Phạm Quang Dũng 1204050022 QLDD 10  Cơ Sở quản lý đất đai 0912136269 3 0 0 Duyệt

18 Phạm Quang Dũng 1204050022 QLDD 10 Hệ thống đăng ký đất đai 0912136269 2 3 5 Duyệt

19 Phạm Quang Dũng 1204050022 QLDD 10 Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề 0912136269 4 3,5 8 Không duyệt sai điểm GHP

20 Phạm Quang Dũng 1204050022 QLDD 10 Phân tích định hướng cho quản lý 0912136269 6 8 0 Không duyệt sai điểm GHP

21 Phan Ngọc Phương Vy 1204050012 QLDD 10 Pháp luật đất đai 0848202712 9 8 5 Duyệt

22 Phan Ngọc Phương Vy 1204050012 QLDD 10 Toán cao cấp A1 0848202712 9 5 1 Duyệt

23 Bùi Hoài Bảo 1204050001 QLDD 10 Pháp luật đất đai 0923345235 9 8 5 Duyệt

24 Bùi Hoài Bảo 1204050001 QLDD 10 Đánh giá đất đai 0923345235 5 7 8 Duyệt

25 Bùi Hoài Bảo 1204050001 QLDD 10 Thống kê kiểm kê đất đai 0923345235 0 3,4 2 Duyệt

26 Nguyễn Thị Minh Trang 1204040006 QLDD 10 Kỹ thuật Môi trường 0348119384 8,5 8 8 Duyệt

27 Nguyễn Thị Minh Trang 1204040006 QLDD 10 Quản lý Môi trường 0348119384 6 5,5 6 Duyệt

28 Nguyễn Thị Minh Trang 1204040006 QLDD 10 Vật lý đại cương B1 0348119384 10 6 6 Duyệt

29 Nguyễn Uy Trung Hiếu 1204050002 QLDD 10 Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề 0973287646 5 3 7 Duyệt

30 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1204050014 QLDD 10 Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề 0852852179 8 5 5 Duyệt

31 Trần Minh Quâm 1204050021 QLDD 10 Quy hoạch sử dụng đất đai chuyên đề 0945578357 0 0 4 Duyệt

32 Lê Tiến Trình 1181010049 ĐH Toán 8 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2 0984875408 0 5 4,5 Duyệt

33 Lê Tiến Trình 1181010049 ĐH Toán 8 Logic Toán 0984875408 4 4,5 4,5 Duyệt

34 Nguyễn Tấn Hồng Đức 1201020003 ĐH Hóa 10 Phân tích hóa học 0346598651 5,5 0 3,5 Duyệt

35 Nguyễn Tấn Hồng Đức 1201020003 ĐH Hóa 10 Hóa học hữu cơ 2 0346598651 7 8,5 1 Duyệt

36 Vũ Thị Hảo 1201020004 ĐH Hóa 10 Hóa học hữu cơ 2 0359522790 7 8,5 1 Duyệt

37 Phạm Hoàng Xuân yến 1201020023 ĐH Hóa 10 Hóa học hữu cơ 2 0866068144 8 9 1 Duyệt

38 Hoàng Thị Phương Trâm 1201020022 ĐH Hóa 10 Hóa học hữu cơ 2 0932901434 7 10 1 Duyệt

39 Nguyễn Thị Lan Anh 1191020001 ĐH Hóa 9 Phân tích hóa học 0378548760 2,5 1,5 2,5 Duyệt

40 Ngô Thị Như Quỳnh 1191020007 ĐH Hóa 9 Phân tích hóa học 0398551689 4 0,5 0 Duyệt

41 Ngô Thị Như Quỳnh 1191020007 ĐH Hóa 9 Hóa học hữu cơ 2 0398551689 6 7,3 7,3 Duyệt

42 Mai Khánh Nguyên 1181020007 ĐH Hóa 8 Đại số hình học và giải tích 0909491743 5 5 8 Duyệt

43 Mai Khánh Nguyên 1181020007 ĐH Hóa 8 Giải tích và phương trình vi phân 0909491743 2 1 1 Duyệt
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44 Mai Khánh Nguyên 1181020007 ĐH Hóa 8 Hóa học lượng tử 0909491743 0 0 6 Duyệt

45 Phạm Thị Tuyến 1191060018 ĐH Văn 9 Lí luận dạy học và lí luận giáo dục 8,5 5 7 Duyệt

46 Phạm Thị Tuyến 1191060018 ĐH Văn 9 Lược khảo về chữ Hán và minh giải Hán văn Trung Hoa 9 9 9 Duyệt

47 Phan Thị Minh Khuê 1191060007 ĐH Văn 9 Lược khảo về chữ Hán và minh giải Hán văn Trung Hoa 6 6 9 Duyệt

48 Lê Thị Thanh Bình 1201080001 ĐH Sử 10 Lí luận dạy học và lí luận giáo dục 10 6 4 Duyệt

49 Nguyễn Thị Thuận 1201080009 ĐH Sử 10 Lí luận dạy học và lí luận giáo dục 10 5,5 5 Duyệt

50 Nguyễn Phước Lộc Thọ 1201080005 ĐH Sử 10 Lí luận dạy học và lí luận giáo dục 8 5,5 2 Duyệt

51 Hồ Hoàng Huy 1221080003 ĐH Sử 12 Nhập môn Sử học Không duyệt Tổ bộ môn không duyệt

52 Trần Phạm Thuỳ Trang 1221080012 ĐH Sử 12 Nhập môn Sử học Không duyệt Tổ bộ môn không duyệt
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